
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

A

1

- Đường dây 110kV 171 

KCN Bắc Đồng Phú - 172 

Đồng Xoài;

- Đường dây 110kV 172 

KCN Bắc Đồng Phú - 172 

Đồng Phú;

- Ngăn MC 171, 172, C11, 

112, 132, MBA T2, 432, 

C42 và các ngăn MC xuất 

tuyến trên thanh cái C42 

TBA 110kV KCN Bắc 

Đồng Phú.

- Kiểm tra BDĐK thiết bị 

TBA 110kV KCN Bắc Đồng 

Phú;

- Thí nghiệm CBM cấp độ 2-

3 năm 2026 các thiết bị ngăn 

MC 171, 172, C12, 112, 

132, MBA T2, 432,  C42 và 

các ngăn MC xuất tuyến trên 

thanh cái C42.

07h00 - 15:30 ngày 

06/09/2026
Không

07h00 ngày 

06/09/2026

15h30 ngày 

06/09/2026
Không Không

2

Đường dây 110kV 175 

Bình Long 2 - 172 Bình 

Long.

Bảo dưỡng đường dây 

110kV, phát quang 

HLATLĐCA khoảng trụ từ 

47-154.

07h00 - 17h00 ngày 

06/09/2026
Không

07h00 ngày 

06/09/2026

17h00 ngày 

06/09/2026
Không Không

3
Đường dây 110kV 172 Bù 

Đốp - 171 Hoa Lư.

Bảo dưỡng đường dây 

110kV, phát quang 

HLATLĐCA tại các vị trí 

cây cao su do mưa, giống lốc 

làm nghiêng cây, cành 

nhánh có khả năng ngã đổ 

và đường dây 110kV khoảng 

trụ từ 35-71.

07h00 - 17h00 ngày 

13/09/2026
Không

07h00 ngày 

13/09/2026

17h00 ngày 

13/09/2026
Không Không

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 09 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /08/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc

STT Tên thiết bị
Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ ĐỒNG NAI: 



2

4
Đường dây 110kV 173 Tây 

Ninh 2 - 173 Bình Long.

Bảo dưỡng đường dây 

110kV, phát quang 

HLATLĐCA tại các vị trí 

cây cao su do mưa, giống lốc 

làm nghiêng cây, cành 

nhánh có khả năng ngã đổ 

và đường dây 110kV khoảng 

trụ từ 155B-263-333.

07h00 - 17h00 ngày 

16/09/2026
Không

07h00 ngày 

16/09/2026

17h00 ngày 

16/09/2026
Không Không

5

Ngăn MC 171, C11, 112, 

131, MBA T1 TBA 110kV 

Bù Đăng.

Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 

năm 2026 các thiết bị ngăn 

112, C11, 131.

08h00 12h00 ngày 

16/09/2026
Không

08h00 ngày 

16/09/2026

12h00 ngày 

16/09/2026
Không Không

6

Ngăn MC 172, C12, 112, 

132, MBA T2 TBA 110kV 

Bù Đăng.

Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 

năm 2026 các thiết bị ngăn 

112, C12, 132, MBA T2.

12h00 - 16h00 ngày 

16/09/2026
Không

12h00 ngày 

16/09/2026

16h00 ngày 

16/09/2026
Không Không

7
Đường dây 110kV 172 Hoa 

Lư - 173 Lộc Ninh.

Phát quang HLATLĐCA, 

bảo dưỡng đường dây 

110kV từ 72-74, 102-140.

07h00 - 17h00 ngày 

20/09/2026
Không

07h00 ngày 

20/09/2026

17h00 ngày 

20/09/2026
Không Không

8

Đường dây 110kV 171 

Phước Long 2- 172 Phước 

Long.

Bảo dưỡng đường dây 

110kV, phát quang 

HLATLĐCA tại các vị trí 

cây cao su do mưa, giống lốc 

làm nghiêng cây, cành 

nhánh có khả năng ngã đổ 

và đường dây 110kV khoảng 

trụ từ 140-210.

08h00 - 16h00 ngày 

27/09/2026
Không

08h00 ngày 

27/09/2026

16h00 ngày 

27/09/2026
Không Không

9
Đường dây 110kV 172, 174 

Cần Đơn - 173 Bình Long 2.

- Thay sứ bể các trụ đoạn 2 

mạch 07( 1 bát sứ đỡ pha 

C), 13( 1 bát sứ đỡ pha A), 

20( 1 bát sứ đỡ pha A), 68( 

1 bát sứ đỡ pha B),  109 ( 1 

bát sứ đỡ pha B), Đoạn 1 

mạch trụ 34( 1 bát sứ đỡ pha 

A);

- Phát quang cây trong, 

ngoài hành lang an toàn lưới 

điện đoạn 2 mạch khoảng 

cột 57-58, 97-98, 135-137, 

139 -140 đoạn 1 mạch 

khoảng cột 35-37.

08h00 - 16h00 ngày 

27/09/2026
Không

08h00 ngày 

27/09/2026

16h00 ngày 

27/09/2026
Không Không



3

10
Đường dây 110kV 174 

Thác Mơ - 172 Bù Gia Mập.

Bảo dưỡng đường dây 

110kV, phát quang 

HLATLĐCA tại các vị trí 

cây cao su do mưa, giống lốc 

làm nghiêng cây, cành 

nhánh có khả năng ngã đổ 

và đường dây 110kV khoảng 

trụ từ 01-51.

07h00 - 17h00 ngày 

27/09/2026
Không

07h00 ngày 

27/09/2026

17h00 ngày 

27/09/2026
Không Không

B

I.

1

TBA 1x50 kVA Tình Nghĩa 

11 tại trụ 11 NR Tình Nghĩa 

46/84B/11 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Tình Nghĩa 11 

tại trụ 11 NR Tình Nghĩa 

46/84B/11 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

"Từ 8h00 phút ngày

 18/9/2026 đến 8h40 phút 

ngày 18/9/2026"

Không
8h00 phút ngày 

18/9/2026

8h40 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

2

TBA 1x50 kVA Bom Bo  151 

tại trụ 151 NR Bom Bo 

46/151 Tuyến 472 Bù Đăng - 

Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Bom Bo  151 

tại trụ 151 NR Bom Bo 46/151 

Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo

Từ 8h50 phút ngày

18/9/2026 đến 9h30 phút 

ngày 18/9/2026

Không
8h50 phút ngày

18/9/2026

9h30 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

3

TBA 1x37,5 kVA Đak Mốc 

08 tại trụ 08 NR Đak Mốc 

46/168B/08 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Đak Mốc 08 

tại trụ 08 NR Đak Mốc 

46/168B/08 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Từ 9h40 phút ngày

18/9/2026 đến 10h20 phút 

ngày 18/9/2026

Không
9h40 phút ngày

18/9/2026

10h20 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

4

TBA 1x50 kVA Đak Mốc 88 

tại trụ 88 NR Đak Mốc 

46/168B/88 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Đak Mốc 88 

tại trụ 88 NR Đak Mốc 

46/168B/88 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Từ 10h30 phút ngày

18/9/2026 đến 11h10 phút 

ngày 18/9/2026

Không
10h30 phút ngày

18/9/2026

11h10 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

5

TBA 1x50 kVA Đak Mốc 105 

tại trụ 105 NR Đak Mốc 

46/168B/105 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Đak Mốc 105 

tại trụ 105 NR Đak Mốc 

46/168B/105 Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Từ 13h00 phút ngày

18/9/2026 đến 13h40 phút 

ngày 18/9/2026

Không
13h00 phút ngày

18/9/2026

13h40 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN

ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:
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6

TBA 1x50 kVA Đak Liên 16 

tại trụ 16B NR Đak Liên  

46/185B/16B Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

Đak Liên 16 tại trụ 16B NR 

Đak Liên  46/185B/16BTuyến 

472 Bù Đăng - Bom Bo

Từ 13h50 phút ngày

18/9/2026 đến 14h30 phút 

ngày 18/9/2026

Không
13h50 phút ngày

18/9/2026

14h30 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

7

TBA 1x37,5 kVA Đak Liên 

13 tại trụ 13B NR Đak Liên 

16/185B/13B Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Đak Liên 13 

tại trụ 13B NR Đak Liên 

16/185B/13B Tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Từ 14h40 phút ngày

18/9/2026 đến 15h20 phút 

ngày 18/9/2026

Không
14h40 phút ngày

18/9/2026

15h20 phút ngày 

18/9/2026
Không Không

8

TBA 1x50 kVA Đak Liên 185 

tại trụ 185 NR Bom Bo 

46/185 Tuyến  472 Bù Đăng - 

Bom Bo

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Đak Liên 185 

tại trụ 185 NR Bom Bo 46/185 

Tuyến  472 Bù Đăng - Bom Bo

Từ 14h40 phút ngày

18/9/2026 đến 15h20 phút 

ngày 18/9/2026

Không
14h40 phút ngày

 25/9/2026

15h20 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

9

TBA 1x37,5 kVA Phú Nghĩa 

6-3  tại trụ 02 NR Phú Nghĩa 

458/07/02  Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Phú Nghĩa 6-

3  tại trụ 02 NR Phú Nghĩa 

458/07/02  Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

"Từ 8h00 phút ngày

 25/9/2026 đến 8h40 phút 

ngày   25/9/2026"

Không
8h00 phút ngày   

25/9/2026

8h40 phút ngày   

25/9/2026
Không Không

10

TBA 1x50 kVA Phú Tín 30  

tại trụ 458/30 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Phú Tín 30  

tại trụ 458/30 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Từ 8h50 phút ngày

 25/9/2026 đến 9h30 phút 

ngày  25/9/2026

Không
8h50 phút ngày

 25/9/2026

9h30 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

11

TBA 1x25 kVA Phú Tín 4/39 

tại trụ 458/39 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x25 kVA Phú Tín 4/39 

tại trụ 458/39 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Từ 9h40 phút ngày

 25/9/2026 đến 10h20 

phút ngày  25/9/2026

Không
9h40 phút ngày

 25/9/2026

10h20 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

12

TBA 1x25 kVA Ấp 1 Nghĩa 

Trung 24 tại trụ 432/24 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x25 kVA Ấp 1 Nghĩa 

Trung 24 tại trụ 432/24 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 10h30 phút ngày

 25/9/2026 đến 11h10 

phút ngày  25/9/2026

Không
10h30 phút ngày

 25/9/2026

11h10 phút ngày  

25/9/2026
Không Không
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13

TBA 1x50 kVATrúc Lâm 19 

tại trụ 19 NR Trúc Lâm 

425/19 Tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVATrúc Lâm 19 

tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/19 

Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung

Từ 13h00 phút ngày

 25/9/2026 đến 13h40 

phút ngày  25/9/2026

Không
13h00 phút ngày

 25/9/2026

13h40 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

14

TBA 1x25 kVA Trúc Lâm 49 

tại trụ 19 NR Trúc Lâm 

425/49 Tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x25 kVA Trúc Lâm 49 

tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/49 

Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung

Từ 13h50 phút ngày

 25/9/2026 đến 14h30 

phút ngày  25/9/2026

Không
13h50 phút ngày

 25/9/2026

14h30 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

15

TBA 1x50 kVA Ấp 4 Nghĩa 

Trung 04 tại trụ 04 NR Ấp 4 

Nghĩa Trung 358/04 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Ấp 4 Nghĩa 

Trung 04 tại trụ 04 NR Ấp 4 

Nghĩa Trung 358/04 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 14h40 phút ngày

 25/9/2026 đến 15h20 

phút ngày  25/9/2026

Không
14h40 phút ngày

 25/9/2026

15h20 phút ngày  

25/9/2026
Không Không

16

TBA 1x25 kVA Ấp 4 Nghĩa 

Trung 14 tại trụ 14 NR Ấp 4 

Nghĩa Trung 358/14 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x25 kVA Ấp 4 Nghĩa 

Trung 14 tại trụ 14 NR Ấp 4 

Nghĩa Trung 358/14 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

"Từ 15h30 phút ngày

 25/9/2026 đến 16h20 

phút ngày 25/9/2026

Không
15h00 phút ngày    

 25/9/2026

16h20 phút ngày    

25/9/2026
Không Không

17

TBA 1x37,5 kVA Ấp 1 Đức 

Liễu 34 tại trụ 34 NR Đức 

Liễu 30B 337/30B/34 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Ấp 1 Đức 

Liễu 34 tại trụ 34 NR Đức 

Liễu 30B 337/30B/34 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

"Từ 8h00 phút ngày

 28/9/2026 đến 8h40 phút 

ngày 28/9/2026

Không
8h00 phút ngày    

28/9/2026

8h40 phút ngày    

28/9/2026
Không Không

18

TBA 1x37,5 kVA thôn 10 

Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 

10 Đức Liễu  337/43/03 

Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA thôn 10 Đức 

Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 10 

Đức Liễu  337/43/03 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 9h40 phút ngày

28/9/2026 đến 10h20 phút 

ngày 28/9/2026

Không
9h40 phút ngày

28/9/2026

10h20 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

19

TBA 1x37,5 kVA Ấp 1- 23 

Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 

1 Đức Liễu  337/43/23 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Ấp 1- 23 

Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 

1 Đức Liễu  337/43/23 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 10h30 phút ngày

28/9/2026 đến 11h10 phút 

ngày 28/9/2026

Không
10h30 phút ngày

28/9/2026

11h10 phút ngày 

28/9/2026
Không Không
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20

TBA 1x37,5 kVA Ấp 3-8 Đức 

Liễu  tại trụ 08 NR Ấp 3 Đức 

Liễu  337/69/08 Tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Ấp 3-8 Đức 

Liễu  tại trụ 08 NR Ấp 3 Đức 

Liễu  337/69/08 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Từ 13h00 phút ngày

28/9/2026 đến 13h40 phút 

ngày 28/9/2026

Không
13h00 phút ngày

28/9/2026

13h40 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

21

TBA 1x37,5 kVA Ấp 3 Đức 

Liễu 11 tại trụ 11 NR Ấp 3 

Đức Liễu  337/69/11 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Ấp 311 Đức 

Liễu  tại trụ 11 NR Ấp 3 Đức 

Liễu  337/69/11 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Từ 13h50 phút ngày

28/9/2026 đến 14h30 phút 

ngày 28/9/2026

Không
13h50 phút ngày

28/9/2026

14h30 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

22

TBA 1x37,5 kVA Ấp 3 Đức 

Liễu 24  tại trụ 24 NR Ấp 3 

Đức Liễu  337/69/24 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x37,5 kVA Ấp 3 Đức 

Liễu 24  tại trụ 24 NR Ấp 3 

Đức Liễu  337/69/24 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 14h40 phút ngày

28/9/2026 đến 15h20 phút 

ngày 28/9/2026

Không
14h40 phút ngày

28/9/2026

15h20 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

23

TBA 2x50 kVA Ấp 3 Đức 

Liễu 36  tại trụ 36 NR Ấp 3 

Đức Liễu  337/69/36 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 2x50 kVA Ấp 3 Đức 

Liễu 36  tại trụ 36 NR Ấp 3 

Đức Liễu  337/69/36 Tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 15h30 phút ngày

28/9/2026 đến 16h10 phút 

ngày 28/9/2026

Không
15h30 phút ngày

28/9/2026

16h10 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

24

TBA 1x50 kVA Chợ Đức 

Liễu tại trụ 267/01 Tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

TBA 1x50 kVA Chợ Đức Liễu 

tại trụ 267/01 Tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Từ 16h20 phút ngày

28/9/2026 đến 16h50 phút 

ngày 28/9/2026

Không
16h20 phút ngày

28/9/2026

16h50 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

25
MC 476 cấp nguồn cho tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn.

Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và 

tăng công suất trạm biến áp 

Vườn Điều Huyện Uỷ 36 từ 

2x50KVA lên III-160KVA

Từ 07h 30 phút ngày

08/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 08/9/2026  

Không
07h 30 phút ngày

08/9/2026 

16h 30 phút ngày 

08/9/2026  
Không Không

26
MC 476 cấp nguồn cho tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn.

 Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 

pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 

Bù Đăng và tăng công suất 

trạm biến áp Sa Rây 05 từ 

Từ 07h 30 phút ngày

08/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 08/9/2026

Không
07h 30 phút ngày

08/9/2026

16h 30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không
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27

 -LBFCO trụ 02B NR Đồng 

Nai (142/02B) tuyến 477 Bù 

Đăng - Thọ Sơn;

 - MC 475 Bù Đăng _ Thủy 

Điện Đak Kar

 Di dời đường dây trung hạ áp 

từ trụ 06B đến trụ 72B NR 

Đồng Nai tuyến 477 Bù Đăng ( 

các vị trí trụ nằm đồi cao, 

Móng trụ bị sạt lở có nguy cơ 

ngả trụ ) sử dụng lại 372,6m 

dây hiện hữu 

3ACX240+3AC70/AC120mm2

, xem trên BVMB

Từ 07h 30 phút ngày

08/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 08/9/2026

Không
07h 30 phút ngày

08/9/2026

16h 30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

28
Phân đoạn 106 tại trụ 106 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn

Hạng mục 5: Tách lưới hạ áp, 

cấy mới trạm biến áp 

1x50KVA Sơn Hiệp 1

Từ 07h 30 phút ngày

08/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 08/9/2026

Không
07h30 phút ngày

08/9/2026

16h30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

29

 TBA Đoàn Kết 40 Nr Đoàn 

Kết (85/40) tuyến 475 Bù 

Đăng - Thủy Điện Đak Ka

 Hạng mục 4: Xây dựng mới 

đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Đoàn Kết 40.

- Xây dựng mới 33,5m lưới hạ 

áp 1 lộ từ trụ 39H đến trụ 12H 

sử dụng cáp ABC 2x50mm2 

và nối lưới hạ áp tại trụ 12H 

trạm biến áp Sân Bay Vĩnh 

Thiện 13, Tách lưới hạ áp tại 

trụ 04H trạm biến áp Sân Bay 

Vĩnh Thiện 09 (Giảm bán kính 

Từ 07h 30 phút ngày

09/9/2026 đến 11h 30 

phút ngày 09/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

09/9/2026

16h30 phút ngày 

09/9/2026
Không Không

30

LBFCO trụ 02 NR Bùi Nhùi 

(67/02) tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn

 Di dời thay dây lưới trung áp 

từ trụ 02B đến trụ 15B NR Bùi 

Nhùi tuyến 477 Bù Đăng, 

chiều dài đơn tuyến 169,3m ( 

Các vị trí trụ nằm trong đất 

Từ 07h 30 phút ngày

11/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 11/9/2026

Không
07h 30 phút ngày

11/9/2026

16h 30 phút ngày 

11/9/2026
Không Không

31

FCO trụ 01 Nr Thôn 3 Bình 

Minh (128/10/01) tuyến 472 

Bù Đăng - Bom Bo

 Hạng mục 17: Xây dựng mới 

Đường dây trung, hạ áp và 02 

trạm biến áp 1x50kVA Tổ 5 

Thôn 3 Bình Minh.

Từ 07h 30 phút ngày

21/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 21/9/2026

Không
Từ 07h 30 phút 

ngày 21/9/2026

 16h 30 phút ngày 

21/9/2026
Không Không
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32

RC trụ 01 và 03 DS Nr SBTN 

(265/01) tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

 Hạng mục 18: Xây dựng mới 

đường dây hạ áp và TBA III-

160KVA Thống Nhất 305.

- Xây dựng mới lưới hạ áp 3P-

4D 2 lộ sử dụng cáp ABC 

4x70mm2 từ trụ 302 đến trụ 

A06 và cấy mới 01 TBA công 

suất III-160KVA tại trụ 305 

NR Đoàn Kết tuyến 477 Bù 

Đăng.

- Chiều dài đường dây hạ áp 

XDM dùng cáp ABC 

4x70mm2 : 565m

Từ 07h 30 phút ngày

22/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 22/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

22/9/2026

16h 30 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

33

RC trụ 01 và 03 DS Nr SBTN 

(265/01) tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

 Hạng mục 19: Xây dựng mới 

đường dây hạ áp và TBA 

1x50KVA Sao Bọng Thống 

Nhất 51B/29.

Từ 07h 30 phút ngày

 22/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày  22/9/2026

Không
07h 30 phút ngày  

22/9/2026

16h 30 phút ngày  

22/9/2026
Không Không

34

RC trụ 01 và 03 DS Nr SBTN 

(265/01) tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

 Hạng mục 24: Cải tạo đường 

dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và 

tăng công suất trạm biến áp 

Sao Bọng Thống Nhất 52 từ 

2x50KVA lên III-160KVA.

Từ 07h 30 phút ngày

22/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 22/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

22/9/2026

16h 30 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

35

LBFCO trụ 01 Nr. Thủy Văn 

159/01 tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn

 Hạng mục 1: Tăng công suất 

trạm biến áp từ 1x25KVA lên 

2x25KVA và xây dựng mới 

đường dây hạ áp thuộc trạm 

Từ 07h 30 phút ngày

24/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 24/9/2026

Không
07h30 phút ngày 

24/9/2026

 16h 30 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

36

LBFCO trụ 01 Nr. Thủy Văn 

159/01 tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn

Hạng mục 4: Tách lưới hạ áp, 

cấy mới trạm biến áp 

1x50KVA Thuỷ Văn 87

Từ 07h 30 phút ngày

24/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 24/9/2026

Không
07h30 phút ngày 

24/9/2026

 16h 30 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

37

LBFCO Nr Lê Hồng Phong 

trụ 67 tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn

 Hạng mục 30: Xây dựng mới 

đường dây hạ áp độc lập thuộc 

trạm biến áp Lê Hồng Phong 

02.

Từ 07h30 phút ngày

25/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 25/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

25/9/2026

 16h 30 phút ngày 

25/9/2026
Không Không

38

LBFCO tại trụ 01 Nr. Nguyễn 

Huệ (77/01) tuyến 477 Bù 

Đăng - Thọ Sơn

Hạng mục 12: Xây dựng mới 

đường dây trung áp và trạm 

biến áp III-160KVA thuộc 

trạm biến áp Nguyễn Huệ 03B

Từ 07h 30 phút ngày

24/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 24/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

24/9/2026

 16h 30 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

39
RC161 tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung

 Hạng mục 20: Xây dựng mới 

đường dây hạ áp và TBA III-

160KVA Đức Liễu 180B.

Từ 07h 30 phút ngày

28/9/2026 đến 11h 30 

phút ngày 28/9/2026

Không
07h 30 phút ngày 

28/9/2026

 11h 30 phút ngày 

28/9/2026
Không Không

40

RC16 NR Đoàn Kết tuyến 

475 Bù Đăng - Thủy Điện 

Đk Kar

 - Gắn nắp chụp đầu các 

nhánh rẽ, TBA (SCTX 

2026);

 - Kết hợp phát quang.

Từ 07h 30 phút ngày

 đến 16h 30 phút ngày 

30/9/2026

Không
07h 30 phút 

ngày 30/9/2026

 16h 30 phút ngày 

30/9/2026
Không Không

II. ĐIỆN LỰC BÙ ĐỐP: Không có kế hoạch trong tháng 09/2026
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III.

1
NR Xa Cam tuyến 477 

Bình Long - Hưng Chiến

Trồng xen trụ BTLT 12m để

TCS TBA từ 2x50kVA lên

III-160kVA các TBA Xa

Cam 15, Xa Cam 17, Xa

Cam 20 và đấu nối cò lèo tại

trụ 25 (114A/25) nhánh rẽ

Xa Cam tuyến 477 Bình

Long - Hưng Chiến công

trình XDCB năm 2026

Từ 07h00 đến 17h00 

phút ngày 08/09/2026
Không

07h00 phút ngày

08/09/2026 

17h00 phút ngày

08/09/2026 
Không Không

2

- RC 61B+03DS Phân 

Đoạn 61B trụ 61B tuyến 

476 Bình Long - Thác Số 4;

- LBS+03LTD trụ 270 

tuyến 474 Lộc Ninh - An 

Lộc;

- Cắt LBS+03DS trụ 110B 

tuyến 474 Lộc Ninh - An 

Lộc;

- Cắt RC+03DS trụ 88 

tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú

- Trồng xen trụ BTLT 14m

để TCS TBA Nguyễn Huệ

250B, Trần Hưng Đạo 6, cải

tạo từ 1 pha lên 3 pha NR

Trừ Văn Thố, đấu nối mạch

vòng tại trụ 30B nhánh rẽ

Hưng Chiến công trình

XDCB năm 2026

- Thi công SCTX quý 3 năm

2026 thay 09 bộ DS 1 pha

tại trụ 114B tuyến 476BL-

Thác Số 4, trụ 257B và trụ

218B tuyến 471LN-Thanh

Phú, 474LN-An Lộc:

Từ 06h00 đến 17h00 

phút ngày 19/09/2026
Không

06h00 phút ngày

 19/09/2026

17h00 phút ngày

 19/09/2026 
Không Không

3
- Nhánh rẽ Phú Đức tuyến 

476 Bình Long - Thác Số 4

- Trồng trụ BTLT 12m cải

tạo lưới điện từ 1 pha lên 3

pha công trình XDCB năm

2026

Từ 07h00 đến 17h00 

phút ngày 19/09/2026
Không

07h00 phút ngày

 19/09/2026

17h00 phút ngày

 19/09/2026 
Không Không

IV. ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP: 

ĐIỆN LỰC BÌNH LONG:
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1

Phân đoạn 229B trụ 229B 

tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ 

Recloser 280 hiện hữu cũ. 

Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ 

Recloser tại vị trí trụ 280 

tuyến 475 Bù Gia Mập.

- Xử lý vị trí nguy hiểm: Di 

dời, gia cố lưới điện trung áp 

3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 

254 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Từ 07h30 phút ngày

 08/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 08/09/2026 

16h30 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

2

TBA Nhân Ái trụ 206/03 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 08/09/2026 đến 08h45 

phút ngày 08/09/2026

Không
08h10 phút ngày

 08/09/2026 

08h45 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

3

TBA Thác Dài 190 trụ 190, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

 08/09/2026 đến 09h45 

phút ngày 08/09/2026

Không
09h00 phút ngày

 08/09/2026 

09h45 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

4

TBA Thác Dài 166 trụ 166, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 08/09/2026 đến 10h20 

phút ngày 08/09/2026

Không
09h50 phút ngày

 08/09/2026 

10h20 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

5

TBA Thác Dài 157 trụ 157, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

 08/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
10h30 phút ngày

 08/09/2026 

11h30 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

6

TBA Phú Văn 129 trụ 129, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

 08/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 08/09/2026

Không
13h10 phút ngày

 08/09/2026 

13h50 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

7

TBA Phú Văn 110 trụ 110, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h50 phút ngày

 08/09/2026 đến 14h15 

phút ngày 08/09/2026

Không
13h50 phút ngày

 08/09/2026 

14h15 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

8

TBA Phú Văn 90 trụ 90, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 08/09/2026 đến 15h10 

phút ngày 08/09/2026

Không
14h30 phút ngày

 08/09/2026 

15h10 phút ngày

 08/09/2026
Không Không
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9

TBA Phú Văn 67 trụ 67, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h20 phút ngày

 08/09/2026 đến 15h50 

phút ngày 08/09/2026

Không
15h20 phút ngày

 08/09/2026 

15h50 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

10

TBA Phú Văn 67 trụ 67, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 16h00 phút ngày

 08/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
16h00 phút ngày

 08/09/2026 

16h30 phút ngày

 08/09/2026
Không Không

11

Nhánh rẽ Bù Xia trụ 516 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Tăng công suất TBA Bù Xia 

516/08 từ 1x25kVA lên 

thành 1x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

10/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 10/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 10/09/2026 

16h30 phút ngày

 10/09/2026
Không Không

12

Phân đoạn 04B trụ 595/04B 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Tăng công suất TBA Thôn 9-

8 từ 1x50kVA lên thành 

2x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

17/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 17/09/2026 

16h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

13

Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 

595/01A tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Thôn 

6-32 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA; Thôn 6-4 từ 

2x37,5kVA lên 3x37,5kVA 

- Cải tạo đường dây trung áp 

12,7kV từ 1 pha lên 3 pha

Từ 07h30 phút ngày

 17/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 17/09/2026 

16h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

14

TBA Thôn 9-1 trụ 595/42B 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 17/09/2026 đến 08h45 

phút ngày 17/09/2026

Không
08h10 phút ngày

 17/09/2026 

08h45 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

15

TBA Thôn 9-3 trụ 595/73B 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

 17/09/2026 đến 09h45 

phút ngày 17/09/2026

Không
09h00 phút ngày

 17/09/2026 

09h45 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

16

TBA Thôn 10-40 trụ 

595/64B/40 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 17/09/2026 đến 10h20 

phút ngày 17/09/2026

Không
09h50 phút ngày

 17/09/2026 

10h20 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

17

TBA Đăk Ơ 625/01 trụ 

625/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

 17/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
10h30 phút ngày

 17/09/2026

11h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không
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18

TBA Thôn 3-119G/11 trụ 

659/119/01G/11 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h20 phút ngày

 17/09/2026 đến 14h15 

phút ngày 17/09/2026

Không
13h20 phút ngày

 17/09/2026 

14h15 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

19

TBA Thôn 3 Suối Đồn 56 

trụ 659/15/56 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 17/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
14h30 phút ngày

 17/09/2026

15h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

20

TBA Nguyễn Văn Bình trụ 

677 tuyến 471 Bù Gia Mập - 

 Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 17/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
14h30 phút ngày

 17/09/2026

15h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

21

TBA Đăk Ơ 685 trụ 687 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h40 phút ngày

 17/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
15h40 phút ngày

 17/09/2026

16h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

22

Nhánh rẽ Thôn 3 Suối đồn 

trụ 659/15/56 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến từ 

1x50kVA lên 2x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

 17/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 17/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 17/09/2026 

16h30 phút ngày

 17/09/2026
Không Không

23

Nhánh rẽ Thôn Cây Da trụ 

235 tuyến 473 Bù Gia Mập - 

 Phú Văn

Tăng công suất TBA Cây 

Da 03/08 từ 1x37,5kVA 

thành 2x37,5kVA; Cây Da 

01 từ 1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA

Từ 07h30 phút ngày

 18/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 18/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 18/09/2026 

16h30 phút ngày

 18/09/2026
Không Không

24

TBA Đội 3 Khắc Khoan 20 

trụ 184/20 tuyến 475 Bù 

Gia Mập - Phước Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 18/09/2026 đến 08h45 

phút ngày 18/09/2026

Không
08h10 phút ngày

 18/09/2026 

08h45 phút ngày

 18/09/2026
Không Không

25

TBA Bù Cà Mau 07 trụ 

177/07 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phước Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

  18/09/2026 đến 09h45 

phút ngày  18/09/2026

Không
09h00 phút ngày

  18/09/2026 

09h45 phút ngày

  18/09/2026
Không Không

26

TBA Bù Cà Mau 18 trụ 

177/18 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phước Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 18/09/2026 đến 10h20 

phút ngày 18/09/2026

Không
09h50 phút ngày

 18/09/2026 

10h20 phút ngày

 18/09/2026
Không Không

27

TBA Bù Cà Mau 25B trụ 

177/25B tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phước Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

  18/09/2026 đến 11h30 

phút ngày  18/09/2026

Không
10h30 phút ngày

  18/09/2026

11h30 phút ngày

  18/09/2026
Không Không
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28

TBA Bù Cà Mau 32 trụ 

177/32 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phước Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

  18/09/2026 đến 13h50 

phút ngày  18/09/2026

Không
13h10 phút ngày

  18/09/2026

13h50 phút ngày

 18/09/2026
Không Không

29

TBA Mạch vòng  huyện 

13/01 trụ 108/13/01 tuyến 

475 Bù Gia Mập - Phước 

Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h20 phút ngày

 18/09/2026 đến 14h15 

phút ngày  18/09/2026

Không
13h20 phút ngày

 18/09/2026 

14h15 phút ngày

  18/09/2026
Không Không

30

TBA Mạch vòng  huyện 

14/01 trụ 108/14/01 tuyến 

475 Bù Gia Mập - Phước 

Long

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

  18/09/2026 đến 15h30 

phút ngày  18/09/2026

Không
14h30 phút ngày

  18/09/2026

15h30 phút ngày

  18/09/2026
Không Không

31

TBA Bù Gia Phúc 95/83 trụ 

177/95/83 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

  18/09/2026 đến 16h05 

phút ngày  18/09/2026

Không
15h30 phút ngày

  18/09/2026

16h05 phút ngày

  18/09/2026
Không Không

32

TBA Đăk U 457 trụ 457 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 16h05 phút ngày

  18/09/2026 đến 16h30 

phút ngày  18/09/2026

Không
16h05 phút ngày

  18/09/2026

16h30 phút ngày

  18/09/2026
Không Không

33

TBA Đăk Kon 70 trụ 

632/70 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 22/09/2026 đến 08h45 

phút ngày 22/09/2026

Không
08h10 phút ngày

 22/09/2026 

08h45 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

34

TBA Thôn 8-30 trụ 

632/101/30B tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

 22/09/2026 đến 09h45 

phút ngày 22/09/2026

Không
09h00 phút ngày

 22/09/2026 

09h45 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

35

TBA Thôn 8-42 trụ 

632/101/42B tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 22/09/2026 đến 10h20 

phút ngày 22/09/2026

Không
09h50 phút ngày

 22/09/2026 

10h20 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

36

TBA Đăk Á 04 trụ 

632/101/54/04 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

 22/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 22/09/2026

Không
10h30 phút ngày

 22/09/2026

11h30 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

37

TBA Đăk Á 16 trụ 

632/101/54/16 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

 22/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 22/09/2026

Không
13h10 phút ngày

 22/09/2026

13h50 phút ngày

 22/09/2026
Không Không
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38

TBA Đăk Á 23 trụ 

632/101/54/23 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h10 phút ngày

 22/09/2026 đến 15h50 

phút ngày 22/09/2026

Không
14h10 phút ngày

 22/09/2026

15h50 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

39

Nhánh rẽ Bù Gia Mập trụ 

632/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Cầu 

Sắt 03 từ 1x37,5kVA lên 

3x37,5kVA; Cầu Sắt 16 từ 

1x25kVA lên 1x50kVA; 

Đăk Kon 86 từ 1x25kVA lên 

thành III-100kVA; Thôn 8-

77 từ 1x25kVA lên thành 

2x25kVA

- Thí nghiệm CBM định kỳ 

năm 2026 các TBA: Đăk 

Kon 70, Thôn 8-04, Thôn 8-

30, Thôn 8-42B, Đăk Á 04, 

Đăk Á 16, Đăk Á 23

- Phát quang hành lang an 

toàn lưới điện

Từ 07h30 phút ngày

 22/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 22/09/2026

Không
07h30 phút ngày

 22/09/2026 

16h30 phút ngày

 22/09/2026
Không Không

V. ĐIỆN LỰC CHƠN THÀNH:
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1

- Cắt MC 472 Becamex- 

TBA 110/22kV Becamex ( 

đang cấp điện cho tuyến 

471 Becamex- Minh Lập 

mạch 1)

'- Cắt 3DS trụ 01A tuyến 

471 Becamex- Minh lập.

'- Cắt MC 479 Becamex- 

TBA 110/22kV Becamex.

'- Cắt 03DS trụ 01E tuyến 

479 Becamex- Minh Thành.

- Cắt 3DS trụ 92B/107 

tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành Tâm.

- Cắt RC+3DS trụ 192D 

tuyến 471 Chơn Thành khu 

B Becamex.

- Cắt RC+3DS trụ 217 

tuyến 471 Becamex- Minh 

Lập.

- Cắt RC+3DS trụ 92B/99 

tuyến 480 Chơn Thành- 

Hưng Long.

- Cắt 3DS liên lạc ( 3DS 

liên lạc tuyến 480 Chơn 

Thành - Hưng Long với 

Thi công công trình XDCB 

2026 : Lắp đà và kéo dây 

Chống Sét từ trụ 51 đến trụ 

55 tuyến 471 Becamex- 

Minh lập, tuyến 479 

Becamex- Minh Thành.

Từ 06h00 phút ngày

 06/9/2026 đến 11 h 00 

phút ngày 06/9/2026

Không
06h 00 phút 

ngày 06/9/2026

11h 00 phút ngày 

06/9/2026
Không Không
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2

'-  Cô lập thanh cái C41, 

thanh cái C42, MBA T1, 

MBA T2_  TBA 110/22kV 

Becamex.

'- Cắt các MC và đưa ra 

khỏi vị trí vận hành : MC 

471, MC 473, MC 475, MC 

477, MC 479 _TBA 

110/22kV Becamex.

'- Đóng DNĐ : 471-76, 473-

76, 475-76, 477-76, 479-76 

TBA 110/22kV Becamex.

'- Cắt các MC và đưa ra 

khỏi vị trí vận hành : MC 

472, MC 474, MC 476, MC 

478, MC 480 _TBA 

110/22kV Becamex.

'- Đóng DNĐ : 472-76, 474-

76, 476-76, 478-76, 480-76 

TBA 110/22kV Becamex.

- Cắt 3DS trụ 01A tuyến 

471 Becamex- Minh Lập.

- Cắt 3DS trụ 01B tuyến 

473 Becamex- Cty Leoch.

- Cắt 3DS trụ 01C tuyến 

'- Chuyển cáp ngầm 3 pha từ 

ngăn lộ MC 472 Becamex 

sang đấu nối tại ngăn lộ MC 

471 Becamex thuộc TBA 

110kV Becamex (Chuyển 

tải tuyến 471 Becamex- 

Minh Lập sang nhận nguồn 

MBA T1)

'- Thi công công trình 

XDCB -2026 : Kéo dây 

chống Sét lộ ra TBA 

110/22kV Becamex.

'- Thi công công trình lộ ra 

22kV - MBA T2- TBA 

110/22kV Becamex.

Từ 06h00 phút ngày

 06/9/2026 đến 18 h 00 

phút ngày 06/9/2026

Không
06h 00 phút 

ngày 06/9/2026

18h 00 phút ngày 

06/9/2026
Không Không
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3

'- Cắt LBS + 3DS phân 

đoạn 54 tuyến 479 

Becamex- Minh Thành.

- Cắt 3DS trụ 92B/107 

tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành Tâm.

- Cắt 3DS trụ 84 tuyến 471 

Becamex- Minh lập

- Cắt RC+3DS trụ 217 

tuyến 471 Becamex- Minh 

Lập.

- Cắt RC+3DS trụ 92B/99 

tuyến 480 Chơn Thành- 

Hưng Long.

- Cắt 3DS liên lạc ( 3DS 

liên lạc tuyến 480 Chơn 

Thành - Hưng Long với 

tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành Tâm) tại trụ 

92B/106 tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm.

'- Cắt LBS+3DS - PĐ 

91B/19 và cắt LBS+3DS 

phân đoạn 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích.

- Thi công công trình lộ ra 

22kV tuyến 472 Becamex và 

tuyến 480 Becamex : Từ trụ 

111/31 đến trụ 111 và đến 

trụ 112 tuyến 471 becamex- 

Minh lập mạch 1- mạch 2.

'- Lắp 03DS phân đoạn tại 

trụ 91B/78BB tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích.

Từ 07h00 phút ngày

 20/9/2026 đến 17 h 00 

phút ngày 20/9/2026

Không
07h 00 phút 

ngày 20/9/2026

17h 00 phút ngày 

20/9/2026
Không Không

VI.

1
Trục chính tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

Thay đà từ trụ 01B đến trụ 

29B tuyến 471 Đồng Xoài - 

 Đồng Tâm

Từ 7h30 phút ngày 

04/09/2026 đến 16h00 

phút ngày 04/9/2026

Không
7h30 phút ngày

04/9/2026

16h00 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

2
Trục chính tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

Thay đà từ trụ 01B đến trụ 

29B tuyến 476 Đồng Xoài - 

 Thuận Phú

Từ 7h30 phút ngày 

04/09/2026 đến 16h00 

phút ngày 04/9/2026

Không
7h30 phút ngày

04/9/2026

16h00 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

3

TBA Ngô Quyền 6/2 trụ 

19B/6/2 tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 7h30 phút ngày 

04/09/2026 đến 9h00 

phút ngày 04/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

04/9/2026

9h00 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

4

TBA Ngô Quyền 08 trụ 

19B/6/8 tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm 

Thí nghiệm CBM năm 2026
Từ 9h00 phút đến 10h00 

phút ngày 04/9/2026
Không

9h00 phút ngày 

04/9/2026

10h00 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI:



18

5

TBA Tân Xuân 15 trụ 

19B/15BB tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày 

04/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 04/9/2026

Không
10h30 phút

  ngày 04/9/2026

11h30 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

6

TBA Tân Xuân 23 trụ 

19B/21B tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày 

04/09/2026 đến 14h00 

phút ngày 04/9/2026

Không
13h00 phút ngày 

04/9/2026

14h00 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

7

TBA Công An 1 trụ 36 

tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h20 phút ngày 

04/09/2026 đến 15h50 

phút ngày 04/9/2026

Không
14h20 phút ngày 

04/9/2026

15h20 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

8

TBA Cơ khí 62  trụ 62 

tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày 

04/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 04/9/2026

Không
16h30 phút ngày 

04/9/2026

16h30 phút ngày 

04/9/2026
Không Không

9

TBA Tiến Hưng 41/01 trụ 

41/1 tuyến 472 Đồng Xoài 

- KCN  

Tăng công suất từ 

1x50kVA lên thành III-

250kVA

Từ 7h30 phút ngày 

06/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 06/9/2026

Không
07h30 phút ngày 

06/9/2026

11h30 phút ngày 

06/9/2026
Không Không

11
Trục chính tuyến 478 

Đồng Xoài - Tân Phước

XDCB 2026 thay đà thay 

dây AC240 thành dây 

ACXG240 từ 01B đến 97 

tuyến 478 Đồng Xoài - 

Tân Phước

Từ 7h30 phút  ngày 

10/09/2026 đến 17h00 

phút ngày 10/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

10/9/2026

17h00 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

12

TBA Suối Đá 8/1 trụ 8/1 

tuyến 478 Đồng Xoài - 

Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 7h30 phút  ngày 

10/09/2026 đến 8h30 

phút ngày 10/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

10/9/2026

8h30 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

13

TBA Suối Đá 28 trụ 28 

tuyến 478 Đồng Xoài - 

Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 8h40 phút  ngày 

10/09/2026 đến 9h40 

phút ngày 10/9/2026

Không
8h40 phút ngày 

10/9/2026

9h40 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

14

TBA Suối Đá 33/1 trụ 

33/1 tuyến 478 Đồng Xoài 

- Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h00 phút  ngày 

10/09/2026 đến 11h00 

phút ngày 10/9/2026

Không
10h00 phút ngày 

10/9/2026

 11h00 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

15

TBA Tân Phước 22 trụ 

57/22 tuyến 478 Đồng 

Xoài - Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 11h10 phút  ngày 

10/09/2026 đến 12h10 

phút ngày 10/9/2026

Không
11h10 phút ngày 

10/9/2026

 12h10 phút ngày 

10/9/2026
Không Không
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16

TBA KP Phước Hòa 

59/12 trụ 59/12 tuyến 478 

Đồng Xoài - Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút  ngày 

10/09/2026 đến 14h00 

phút ngày 10/9/2026

Không
13h00 phút ngày 

10/9/2026

14h00 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

17

TBA KP Phước Hòa  trụ 

66/2B/1 tuyến 478 Đồng 

Xoài - Tân Phước

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h10 phút  ngày 

10/09/2026 đến 15h10 

phút ngày 10/9/2026

Không
14h10 phút ngày 

10/9/2026

15h10 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

18

TBA KP Phước An trụ 

73/13 tuyến 478 Đồng 

Xoài - Tân Phước 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h20 phút  ngày 

10/09/2026 đến 16h20 

phút ngày 10/9/2026

Không
15h20 phút ngày 

10/9/2026

16h20 phút ngày 

10/9/2026
Không Không

19

Trục chính tuyến 475 

Đồng Xoài - Tân Thành &  

 tuyến 473 Đồng Xoài - 

KCN Tân Thành

XDCB 2026: Thay đà từ 

trụ 05A đến trụ 44A tuyến 

473 Đồng Xoài - KCN Tân 

Thành và tuyến 475 Đồng 

Xoài - Tân Thành

Từ 07h30 phút  ngày 

17/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 17/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

17/9/2026

16h30 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

20

TBA Tân Bình 26AB/14 

trụ 26AB/14 tuyến 473 

Đồng Xoài - KCN Tân 

Thành

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 7h30 phút ngày 

17/09/2026 đến 8h30 

phút ngày 17/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

17/9/2026

8h30 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

21

TBA TTTM Đồng Xoài 

trụ 32A tuyến 473 Đồng 

Xoài - KCN Tân Thành

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 8h40 phút ngày 

17/09/2026 đến 9h40 

phút ngày 17/9/2026

Không
8h40 phút ngày 

17/9/2026

9h40 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

22

TBA Tân Bình 34AB trụ 

34AB tuyến 473 Đồng 

Xoài - KCN Tân Thành 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h00 phút ngày 

17/09/2026 đến 11h00 

phút ngày 17/9/2026

Không
10h00 phút ngày 

17/9/2026

 11h00 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

23

TBA Tân Bình 35A trụ 

35A tuyến 473 Đồng Xoài 

- KCN Tân Thành 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 11h10 phút ngày 

17/09/2026 đến 12h10 

phút ngày 17/9/2026

Không
11h10 phút ngày 

17/9/2026

 12h10 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

24

TBA Tân Bình 41AB trụ 

41AB tuyến 473 Đồng 

Xoài - KCN Tân Thành 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày 

17/09/2026 đến 14h00 

phút ngày 17/9/2026

Không
13h00 phút ngày 

17/9/2026

14h00 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

25

TBA Tân Bình 14AB/01 

trụ 14AB/1 tuyến 473 

Đồng Xoài - KCN Tân 

Thành 

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h10 phút ngày 

17/09/2026 đến 15h00 

phút ngày 17/9/2026

Không
14h10 phút ngày 

17/9/2026

15h00 phút ngày 

17/9/2026
Không Không
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26

TBA Bàu Nổ 7 trụ 

14AB/48/1 tuyến 473 

Đồng Xoài - KCN Tân 

Thành  

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h10 phút ngày 

17/09/2026 đến 16h00 

phút ngày 17/9/2026

Không
15h20 phút ngày 

17/9/2026

16h00 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

27

TBA Bàu Nổ 56 trụ 

14AB/56 tuyến 473 Đồng 

Xoài - KCN Tân Thành  

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 16h05 phút ngày 

17/09/2026 đến 17h00 

phút ngày 17/9/2026

Không
16h05 phút ngày 

17/9/2026

 17h00 phút ngày 

17/9/2026
Không Không

28

TBA Tổ 4 Tân Đồng trụ 

48B/16/10 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 7h30 phút ngày 

24/09/2026 đến 8h30 

phút ngày 24/9/2026

Không
7h30 phút ngày 

24/9/2026

8h30 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

29

TBA Khu phố 4/24 trụ 

48B/24 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 8h40 phút  ngày 

24/09/2026 đến 9h40 

phút ngày 24/9/2026

Không
8h40 phút ngày 

24/9/2026

9h40 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

30

TBA Võ Văn Hoa trụ 68 

tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h00 phút  ngày 

24/09/2026 đến 11h00 

phút ngày 24/9/2026

Không
10h00 phút ngày 

24/9/2026

 11h00 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

31

TBA Làng 3/17 trụ 68/17 

tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 11h10 phút  ngày 

24/09/2026 đến 12h10 

phút ngày 24/9/2026

Không
11h10 phút ngày 

24/9/2026

 12h10 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

32

TBA Làng 3/36 trụ 68/36 

tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút  ngày 

24/09/2026 đến 14h00 

phút ngày 24/9/2026

Không
13h00 phút ngày 

24/9/2026

14h00 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

33

TBA Khu phố 5/7  trụ 

85B/7 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h10 phút  ngày 

24/09/2026 đến 15h00 

phút ngày 24/9/2026

Không
14h10 phút ngày 

24/9/2026

15h00 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

34

TBA Khu phố 5/12  trụ 

85B/12 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h10 phút  ngày 

24/09/2026 đến 16h00 

phút ngày 24/9/2026

Không
15h20 phút ngày 

24/9/2026

16h00 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

35

TBA Khu phố 5/27  trụ 

85B/27 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 16h05 phút  ngày 

24/09/2026 đến 17h00 

phút ngày 24/9/2026

Không
16h05 phút ngày 

24/9/2026

 17h00 phút ngày 

24/9/2026
Không Không

VII. ĐIỆN LỰC ĐỒNG PHÚ:
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1

Nhánh rẽ TTHC Đồng Phú

trụ 135A/01 tuyến 479

Đồng Phú - Tân Phú.

Trồng trụ xen, thay trụ 10,5m

 thành trụ 12M

Từ 08h 00 phút ngày

12/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 12/9/2026

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 12/9/2026

 16h 30 phút ngày  

12/9/2026
Không Không

2

TBA Tân Lập 29D/25C trụ

29D/25C tuyến 473 Đồng

Phú - Nam Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2026

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2026

 16h 30 phút ngày  

20/9/2026
Không Không

3

TBATân Lập 41D/37C trụ

41D/37C tuyến 473 Đồng

Phú - Nam Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2026

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2026

 16h 30 phút ngày  

20/9/2026
Không Không

4

TBA ấp 5-32 trụ 32 nhánh

rẽ Tân Lập trụ 109C tuyến

476 Đồng Phú - Nam Đồng

Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2027

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2027

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2027

 16h 30 phút ngày  

20/9/2027
Không Không

5

TBA ấp 8-20 trụ 61/20

nhánh rẽ Tân Lập trụ 109C

tuyến 476 Đồng Phú - Nam

Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2028

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2028

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2028

 16h 30 phút ngày  

20/9/2028
Không Không

6

TBA ấp 6-67 trụ 67 nhánh

rẽ Tân Lập trụ 109C tuyến

476 Đồng Phú - Nam Đồng

Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2029

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2029

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2029

 16h 30 phút ngày  

20/9/2029
Không Không

7

TBA Lữ Đoàn 25 trụ

105/33 nhánh rẽ Tân Lập

trụ 109C tuyến 476 Đồng

Phú - Nam Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2030

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2030

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2030

 16h 30 phút ngày  

20/9/2030
Không Không

8

TBA Lê Quang Hợp trụ

110/06 nhánh rẽ Tân Lập

trụ 109C tuyến 476 Đồng

Phú - Nam Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2031

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2031

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2031

 16h 30 phút ngày  

20/9/2031
Không Không

9

TBA Ấp 7-117 trụ 117/7

nhánh rẽ Tân Lập trụ 109C

tuyến 476 Đồng Phú - Nam

Đồng Phú

Thí nghiệm CBM năm 2032

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2032

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2032

 16h 30 phút ngày  

20/9/2032
Không Không

10

TBA Tân Lập 121-14 trụ

135 nhánh rẽ Tân Lập trụ

109C tuyến 476 Đồng Phú -

Nam Đồng Phú.

Thí nghiệm CBM năm 2033

Từ 08h 00 phút ngày

20/9/2026 đến 16h 30 

phút ngày 20/9/2033

Không
Từ 08h 00 phút 

ngày 20/9/2033

 16h 30 phút ngày  

20/9/2033
Không Không

VIII. ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN: 
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1

NR Tân Quan trụ 67D 

tuyến 475 Bình Long – Tân 

Quan

- Thi công XDCB 2026 : 

trồng trụ xen cấy mới TBA 

trụ 67D/25B, 67D/49/8B, 

đấu nối ĐD 12,7kV XDM 

trụ 67D/89B/11

- Thí nghiệm định kỳ CBM 

2026: 01RC trụ 67D/17 và 

07 TBA tại các trụ 67D/81, 

67D/89B/11, 67D/108, 

67D/126/21, 67D/50B/40, 

67D/50B/87/35, 

67D/50B/87/64/11.

Từ 7h30 phút ngày 

09/09/2026 đến 16h30 

phút

ngày 09/09/2026

Không
07h30 phút ngày

09/9/2026

16h30 phút ngày

09/9/2026
Không

IX.

1 Tuyến 473 Phước Long

Di dời TBA Sơn hà 120 trụ 

120 tuyến 473 Phước Long - 

Bình Sơn

Từ 07h 30 phút ngày

08/09/2026 đến 17h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
07h30 phút ngày

08/9/2026

17h30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

2 Tuyến 472, 474 Phước Long
Gắn nắp chụp thiết bị 

LBFCO, FCO, LA

Từ 07h 30 phút ngày

22/09/2026 đến 17h30 

phút ngày 22/09/2026

Không
07h30 phút ngày

22/9/2026

17h30 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

3
Tuyến 473 Phước Long - 

Bình Sơn

Lắp dây chống sét từ trụ 

01A đến trụ 02A tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Từ 07h 30 phút ngày

29/09/2026 đến 17h30 

phút ngày 29/09/2026

Không
07h30 phút ngày

29/9/2026

17h30 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

4
Tuyến 475 Phước Long - 

Linh Hương

Lắp dây chống sét từ trụ 01 

đến trụ 02 tuyến 475 Phước 

Long - Linh Hương

Từ 07h 30 phút ngày

29/09/2026 đến 17h30 

phút ngày 29/09/2026

Không
07h30 phút ngày

29/9/2026

17h30 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

X.

1

- PĐ 198 - 296 tuyến 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú 

Riềng

- PĐ 200 - 297 tuyến 475 

Long Tân trạm 110kV Phú 

Riềng

- Bọc kín hóa đường dây 

trung áp (gắn nắp chụp LA, 

FCO, LA) khoảng trụ 201 - 

295

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1 pha lên 3 pha khoảng 

trụ 228/168 - 228/168/01

- Thí nghiệm CBM

07h30 phút ngày 

12/09/2026 đến 15h00 

phút ngày 12/09/2026

Không
07h30 phút ngày 

12/9/2026

15h00 phút ngày 

12/9/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC PHÚ RIỀNG:

ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG:
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2

NR Phú Riềng Đỏ trụ 142 

tuyến 471 Phú Riềng Đỏ 

trạm 110kV Phú Riềng

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1 pha lên 3 pha khoảng 

trụ 142/27 - 142/27/01B, 

142/50 - 142/50/02

- Dựng xen trụ khoảng trụ 

142/50 - 142/172

- Tăng cường giáp níu 

khoảng trụ 142/03 - 142/172

07h30 phút ngày 

19/09/2026 đến 16h30 

phút ngày 19/09/2026

Không
07h30 phút ngày 

19/0/2026

16h30 phút ngày 

19/9/2026
Không Không

XI.

1

TBA H6-22 trụ 22 NR H6 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Phường Lộc Ninh, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 08/09/2026 đến 09h00 

phút ngày 08/09/2026

Không
08h20 phút ngày

 08/9/2026

09h00 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

2

TBA H6-14 trụ 14 NR H6 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Phường Lộc Ninh, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 08/09/2026 đến 09h50 

phút ngày 08/09/2026

Không
09h10 phút ngày

08/9/2026

09h50 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

3

TBA Lộc Thuận 52 trụ 52 

NR Lộc Thuận tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang 

Phường Lộc Ninh, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 08/09/2026 đến 10h40 

phút ngày 08/09/2026

Không
10h00 phút ngày

08/9/2026

10h40 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

4

TBA Chợ Lộc Khánh 50 trụ 

50 NR Lộc Khánh tuyến 

472 Lộc Ninh- Lộc Quang 

xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 08/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
10h50 phút ngày

08/9/2026

11h30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

5

TBA Lộc Khánh 76 trụ 76 

NR Lộc Khánh tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 08/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 08/09/2026

Không
13h10 phút ngày

08/9/2026

13h50 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

6

TBA Lộc Khánh 161 trụ 

161 NR Lộc Khánh tuyến 

472 Lộc Ninh- Lộc Quang 

xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 08/09/2026 đến 14h40 

phút ngày 08/09/2026

Không
14h00 phút ngày

 08/9/2026

14h40 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

ĐIỆN LỰC LỘC NINH:
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7

TBA Cần Lê 24 trụ 24 NR 

Cần Lê tuyến 472 Lộc Ninh- 

 Lộc Quang xã Lộc Hưng, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 08/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 08/09/2026

Không
14h50 phút ngày

08/9/2026

15h30 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

8

TBA Chà Đôn 18 trụ 18 

NR Chà Đôn   tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 08/09/2026 đến 16h20 

phút ngày 08/09/2026

Không
15h40 phút ngày

08/9/2026

16h20 phút ngày 

08/9/2026
Không Không

9

TBA Xóm Nùng 18, trụ 18 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 15/09/2026 đến 09h00 

phút ngày 15/09/2026

Không
08h20 phút ngày

 15/9/2026

09h00 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

10

TBA Xóm Nùng 25, trụ 25 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 15/09/2026 đến 09h50 

phút ngày 15/09/2026

Không
09h10 phút ngày

15/9/2026

09h50 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

11

TBA Xóm Nùng 32, trụ 32 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 15/09/2026 đến 10h40 

phút ngày 15/09/2026

Không
10h00 phút ngày

15/9/2026

10h40 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

12

TBA Xóm Nùng 41, trụ 41 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 15/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 15/09/2026

Không
10h50 phút ngày

15/9/2026

11h30 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

13

TBA Xóm Nùng 66, trụ 66 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 15/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 15/09/2026

Không
13h10 phút ngày

15/9/2026

13h50 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

14

TBA Xóm Nùng 70, trụ 70 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 15/09/2026 đến 14h40 

phút ngày 15/09/2026

Không
14h00 phút ngày

 15/9/2026

14h40 phút ngày 

15/9/2026
Không Không
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15

TBA Xóm Nùng 77, trụ 77 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 15/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 15/09/2026

Không
14h50 phút ngày

15/9/2026

15h30 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

16

TBA Xóm Nùng 87, trụ 87 

NR Xóm Nùng tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 15/09/2026 đến 16h20 

phút ngày 15/09/2026

Không
15h40 phút ngày

15/9/2026

16h20 phút ngày 

15/9/2026
Không Không

17

TBA Ấp 8 Lộc Điền 39, trụ 

39 NR Ấp 8 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 22/09/2026 đến 09h00 

phút ngày 22/09/2026

Không
08h20 phút ngày

 22/9/2026

09h00 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

18

TBA Ấp 8 Lộc Điền 80, trụ 

80 NR Ấp 8 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 22/09/2026 đến 09h50 

phút ngày 22/09/2026

Không
09h10 phút ngày

22/09/2026

09h50 phút ngày 

22/09/2026
Không Không

19

TBA Bà Ven 11, trụ 11 NR 

Bà Ven  tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang Xã Lộc 

Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 22/09/2026 đến 10h40 

phút ngày 22/09/2026

Không
10h00 phút ngày

22/9/2026

10h40 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

20

TBA Bàu Cá 08, trụ 08 NR 

Bàu Cá   tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang Xã Lộc 

Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 22/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 22/09/2026

Không
10h50 phút ngày

22/9/2026

11h30 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

21

TBA Bảy Ách 11, trụ 11 

NR Bảy Ách    tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 22/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 22/09/2026

Không
13h10 phút ngày

22/9/2026

13h50 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

22

TBA Bảy Ách 9/4, trụ 9/4 

NR Bảy Ách  tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 22/09/2026 đến 14h40 

phút ngày 22/09/2026

Không
14h00 phút ngày

 22/9/2026

14h40 phút ngày 

22/9/2026
Không Không

23

TBA Bảy Ách 17/4, trụ 

17/4 NR Bảy Ách  tuyến 

472 Lộc Ninh- Lộc Quang 

Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 22/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 22/09/2026

Không
14h50 phút ngày

22/9/2026

15h30 phút ngày 

22/9/2026
Không Không
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24

TBA Cu Lơ 12, trụ 12 NR 

Cu Lơ tuyến 472 Lộc Ninh- 

Lộc Quang Xã Lộc Ninh, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 22/09/2026 đến 16h20 

phút ngày 22/09/2026

Không
15h40 phút ngày

22/09/2026

16h20 phút ngày 

22/09/2026
Không Không

25

TBA Trần Lũy 33, trụ 33 

NR Lộc Khánh tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Hưng, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 29/09/2026 đến 09h00 

phút ngày 29/09/2026

Không
08h20 phút ngày

 29/9/2026

09h00 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

26

TBA Ấp 7 Lộc Điền 11, trụ 

11 NR Ấp 7 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 29/09/2026 đến 09h50 

phút ngày 29/09/2026

Không
09h10 phút ngày

29/9/2026

09h50 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

27

TBA Ấp 7 Lộc Điền 34, trụ 

34 NR Ấp 7 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 29/09/2026 đến 10h40 

phút ngày 29/09/2026

Không
10h00 phút ngày

29/9/2026

10h40 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

28

TBA Ấp 2 Lộc Điền 24, trụ 

24 NR Ấp 2 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 29/09/2026 đến 11h30 

phút ngày 29/09/2026

Không
10h50 phút ngày

29/9/2026

11h30 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

29

TBA Ấp 3 Lộc Điền 25, trụ 

25 NR Ấp 3 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 29/09/2026 đến 13h50 

phút ngày 29/09/2026

Không
13h10 phút ngày

29/9/2026

13h50 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

30

TBA Ấp 8 Lộc Điền 08, trụ 

08 NR Ấp 8 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 29/09/2026 đến 14h40 

phút ngày 29/09/2026

Không
14h00 phút ngày

 29/9/2026

14h40 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

31

TBA Ấp 8 Lộc Điền 26, trụ 

26 NR Ấp 8 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 29/09/2026 đến 15h30 

phút ngày 29/09/2026

Không
14h50 phút ngày

29/9/2026

15h30 phút ngày 

29/9/2026
Không Không
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32

TBA Ấp 8 Lộc Điền 31, trụ 

31 NR Ấp 8 Lộc Điền 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Hưng, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 29/09/2026 đến 16h20 

phút ngày 29/09/2026

Không
15h40 phút ngày

29/9/2026

16h20 phút ngày 

29/9/2026
Không Không

XI. CẤC NHÀ MÁY ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN: Không có kế hoạch trong tháng 09/2026
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